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Họ, tên thí sinh:……………………….…………..; Lớp:……….……; Số báo danh:…………………
Đề kiểm tra có 2 trang
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

Trả lời các câu hỏi bằng cách tô tròn đáp án lựa chọn vào giấy thi.
Câu 1: Chọn phát biểu đúng.

A. Vectơ độ dời thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

B. Vectơ độ dời có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật.

C. Trong chuyển động thẳng độ dời bằng độ biến thiên tọa độ.

D. Độ dời có giá trị luôn dương.

Câu 2: Thiết bị phù hợp để đo tốc độ trung bình của các học sinh trong lớp thể dục là

A. đồng hồ bấm giây kết hợp với thước.

B. cổng quang điện kết hợp với thước và đồng hồ đo thời gian hiện số.

C. súng bắn tốc độ.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 3: Một xe lửa bắt đầu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a theo chiều dương của trục tọa độ. Nếu tại thời điểm t, vận tốc của xe là v thì

A. a > 0 và v > 0.
B. a < 0 và v > 0.
C. a > 0 và v < 0.
D. a < 0 và v < 0.

Câu 4: Quán tính của một vật phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.
B. lực tác dụng vào vật.


C. vận tốc ban đầu của vật.
D. khối lượng riêng của vật.

Câu 5: Một vật khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Khi nói về trọng lực và trọng lượng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trọng lực của vật là lực hút của Trái Đất lên vật.

B. Trọng lượng của vật cùng hướng với trọng lực.

C. Trọng lượng của vật có thể tăng hoặc giảm.

D. Trọng lực luôn hướng xuống và có độ lớn P = mg.

Câu 6: Một vật lúc đầu nằm yên trên một mặt phẳng nhám, nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì

A. quán tính.
B. lực ma sát.
C. phản lực.
D. trọng lực.

Câu 7: Trong hệ đơn vị SI, đại lượng có đơn vị tương ứng với

A. chiều dài là km (kilômét).
B. khối lượng là g (gam).


C. nhiệt độ là oC (độ C).
D. thời gian là s (giây).

Câu 8: Chuyển động của một vật có tính tương đối vì

A. vật đó được quan sát ở các thời điểm khác nhau.

B. vật đó được quan sát bởi những người quan sát khác nhau.

C. vật đó được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

D. vật đó chuyển động không ổn định: lúc chuyển động, lúc đứng yên.

Câu 9: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng không đổi theo thời gian là

A. gia tốc.
B. độ dịch chuyển.
C. quãng đường.
D. vận tốc.

Câu 10: Vật đứng yên trên mặt bàn nằm ngang là do

A. hợp lực tác dụng lên vật bằng không.
B. vật không chịu tác dụng của lực nào.

C. hợp lực tác dụng lên vật khác không.
D. vật chịu tác dụng của 4 lực cân bằng.

Câu 11: Cặp “lực và phản lực” tuân theo định luật 3 Newton
A. tác dụng vào hai vật khác nhau.
B. tác dụng vào cùng một vật.


C. không bằng nhau về độ lớn.
D. cùng độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 12: Khi nói về lực căng của dây, phát biểu nào sau đây sai? Lực căng của dây

A. có chiều hướng vào phần giữa của sợi dây.

B. có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

C. có phương trùng với chính sợi dây.

D. có thể là lực kéo hoặc lực nén.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
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Câu 1 (2.0 điểm). Cho hai hình ảnh mô tả chuyển động dưới đây
Chuyển động của vật ở hình 1, chuyển động của quả bóng chày ở hình 2 thuộc loại chuyển động nào?  Xác định quỹ đạo của từng loại chuyển động đó.
Câu 2 (1.0 điểm). Một xe ô tô đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì bắt đầu tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Sau 10 giây tăng tốc thì ô tô đạt tốc độ 20m/s. Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian trên.
Câu 3 (1.0 điểm). Một vật được thả rơi tự do ở độ cao 45m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Tính vận tốc của vật khi vừa chạm đất.
Câu 4 (1.0 điểm). Từ độ cao 20m so với mặt đất, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5m/s. Tính tầm ném xa của vật khi chạm đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2.
Câu 5 (2.0 điểm). Một vật có khối lượng 100 kg ban đầu đứng yên. Cho hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là μ = 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

a) Người ta tác dụng vào vật một lực 200 N theo phương nằm ngang thì vật bắt đầu trượt nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang. Tính gia tốc của vật. (1.0 điểm)

b) Người ta tác dụng vào vật một lực theo phương hợp với phương nằm ngang góc 600 (như hình vẽ) thì vật bắt đầu trượt nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang. Nếu muốn vật chuyển động với gia tốc như câu a thì phải tác dụng vào vật một lực bằng bao nhiêu? (1.0 điểm)
-------------------------HẾT---------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	A
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu
	Nội dung – yêu cầu
	Số điểm

	1
	· Hình 1: chuyển động rơi tự do, quỹ đạo là đường thẳng

· Hình 2: chuyển động ném ngang, quỹ đạo là 1 nhánh của đường parabol
	0,5+0,5

0,5+0,5



	2
	- Viết đúng công thức + tính đúng 
[image: image1.wmf]2

1/

ams

=


- Viết đúng công thức + tính đúng s = 150m
	0,25+0,25

0,25+0,25

	3
	- Viết đúng công thức

- Tính đúng: 
[image: image2.wmf]30/

vms

=


	0,5

0,5

	4
	- Viết đúng công thức

- Tính đúng: 
[image: image3.wmf]10

Lm

=


	0,5

0,5

	5
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-Viétdwoc: F+E, +P+N=ma
- Tinh dwgc: F,; = umg = 100N
- Tinh dwgc: a =1m/s*

b) -Viétduoe: N = P — Fsina

- Viét dwoc: F cos @ — Fps = m.a

- Viét dwoc: F cos @ — u(m. g — F.sina) = m.a
- Tinh dwoc: F=341N



 QUOTE ,F-ms.=μN 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Chú ý: + Nếu học sinh giải theo cách khác so với hướng dẫn chấm nhưng kết quả đúng và cách giải hợp lý thì vẫn đạt điểm tối đa.

             + Nếu thiếu hoặc sai đơn vị ở kết quả thì trừ 0,25đ, toàn bài trừ không quá 0,5đ.

HẾT

TRƯỜNG NGÔ THỜI NHIỆM

    Năm học: 2022-2023

BẢNG ĐẶC TẢ CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG

KIỂM TRA  HỌCCUỐI KÌ I - MÔN VẬT LÝ 10
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ 

cần nhận thức

	
	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng cao

	Chương 1: Mở đầu

	Bài 1: Khái quát về Vật lý 
	Nhận biết

- Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.

- Nêu được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.

Thông hiểu

- Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.

- Nêu được một số ví dụ về phương pháp nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết).

- Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
	
	
	
	

	
	Bài 2: Vấn đề An toàn trong Vật lý
	Nhận biết

- Nêu được các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.

- Biết vận dụng vào trong 1 số tình huống cụ thể.

Thông hiểu

Nêu được ý nghĩa các biển cảnh báo an toàn
	
	
	
	

	
	Bài 3: Sai số và đơn vị trong Vật lý 
	Nhận biết

- Nêu được các loại đơn vị thường dùng trong vật lí.

- Biết cách đổi đơn vị trong vật lí.

- Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí.

- Biết cách tính sai số trong vật lí.
	
	
	
	

	Chương 2:

Mô tả chuyển động
	Bài 4: Chuyển động thẳng
	Nhận biết:

- Nắm được một số khái niệm cơ bản trong chuyển động

- Viết được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.

- Nêu được định nghĩa và viết được công thức tính vận tốc.

- Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.

- Thực hiện được phương án đo tốc độ với dụng cụ đơn giản.

Thông hiểu: 

- Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển.

- So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển.

Vận dụng: 

- Vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng dựa trên số liệu cho trước.

- Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.
	2TN
	
	
	

	
	Bài 5: Chuyển động tổng hợp
	Nhận biết:

- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.

- Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.


	1TN
	
	
	

	
	Bài 6: Thực hành đo tốc độ chuyển động thẳng
	Thông hiểu:

- Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.

- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.

- Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.

- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.
	1TN
	
	
	

	Chương 3: Chuyển động biến đổi
	Bài 7: Gia tốc- chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết:

- Viết được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.

Thông hiểu:

- Viết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. 

Vận dụng thấp:

- Vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng dựa trên số liệu cho trước

- Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.

Vận dụng cao:

- Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều vào giải bài tập.


	2TN
	
	1TL (1đ)
	

	
	Bài 8: Thực hành đo gia tốc rơi tự do
	Nhận biết: 

Sự rơi trong không khí, sự rơi tự do

Thông hiểu:

Vận dụng được công thức rơi tự do
	1TL (1đ)
	
	
	

	
	Bài 8: Chuyển động ném
	Nhận biết

- Hiểu được chuyển động ném là gì?

- Phân biệt được chuyển động ném ngang và chuyển động ném xiên

Thông hiểu

- Lấy được ví dụ về các chuyển động ném ngang và ném xiên thường gặp trong đời sống
	
	1TL (2đ)
	1TL (1đ)
	

	
	Bài 10:

Ba định luật Newton về chuyển động
	Nhận biết:

 - Phát biểu định luật 1, 2, 3 Newton, biểu thức các định luật 

Thông hiểu:

- Hiểu mối liên hệ giữa lực và gia tốc, nguyên nhân gây ra chuyển động, mối liên hệ, đặc điểm của lực và phản lực

Vận dụng:

- Vận dụng định luật để giải quyết các bài tập động lực học


	3TN
	1TL (1đ)
	
	

	
	Bài 11: Một số lực trong thực tiễn
	Nhận biết:

- Biết các loại lực thường gặp trong tự nhiên, đặc điểm của các lực trong tự nhiên

Thông hiểu:

- Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: trọng lực; lực ma sát; lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); lực nâng (đẩy lên trên) của nước; lực căng dây.

- Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong trong nước (hoặc trong không khí).

- Mô tả được một cách định tính chuyển động rơi trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí.

- Nắm được các công thức của mỗi loại lực

Vận dụng

- Biết áp dụng vào làm bài tập.

- Biết xác định được các loại lực tác dụng lên vật trong các tình hướng thực tế.

Vận dụng cao:

Biết vận dụng các định luật Newton là các bài tập chuyển động của vật chịu tác dụng của nhiều lực có phương chiều bất kì.
	3TN
	
	
	1TL (1đ)

	TỔNG
	Trắc nghiệm: 3,0đ

Tự luận: 7,0đ
	12TN 

1TL
	2TL
	2TL
	1TL

	
	ĐIỂM
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
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